
 
 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………Lớp:………… 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 9 (20/10 – 24/10/2025) 

Câu 1: Tính nhẩm 

3 x 8 = ………… 2 x 5 = ………… 4 x 7 = ………… 

80 x 2 = ………… 7 x 40 = ………… 90 x 3 = ………… 

60 : 3 = ………… 250 : 5 = ………… 36 : 4 = ………… 

 

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống 

 

 

 

Câu 3: Nối phép tính với kết quả phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4: Điền số thích vào chỗ chấm 

a. Một bức tường được xây dựng từ 100 viên gạch. Như vậy, 4 bức tường có ........ 

viên gạch.  

b. Trên bàn có 10 chiếc găng tay bảo hộ lao động giống nhau. Như vậy có ...... đôi 

găng tay.  

 

…. 

x 2 x 5 : 4 

60 …. …. …. 
: 3 

90 x 4 

32 : 4 

1000 : 2 

500 4 x 2 

360 

40 x 9 

8 

0 0 : 100 



 
 

 

 

Câu 5: Đặt tính rồi tính 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Câu 6: Tính giá trị biểu thức 

a) 300 – 20 x 4    c) (365 – 154) x 2 

= …………………………. = …………………………. 

= …………………………. = …………………………. 

b) 19 x 5 + 8 d) 3 x (203 + 22) 

= …………………………. = …………………………. 

= …………………………. = …………………………. 

Câu 7: Chú Peter cần 5 chậu cây để trang trí trước cửa nhà. Mỗi chậu cây có giá 

119 nghìn đồng. Hỏi chú Peter cần bao nhiêu nghìn đồng để mua 5 chậu cây?  

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

43 x 2 19 x 5 122 x 4 229 x 3 


